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Trường Tiểu học An Sơn
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
 LỚP 5  – MÔN : TOÁN

NĂM HỌC : 2017 - 2018

(Thời gian làm bài : 40 phút)

                 Kiểm tra ngày .....tháng ... năm 2018


I. Trắc nghiệm: (7 điểm)

                             Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:    
Câu 1. (1 điểm) 
 a) Phân số  EQ \f(5,8)  viết dưới dạng số thập phân là :                   
       A. 62,5              B. 6,25                           C. 0,625                    D. 0,0625
b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3  = ......... m3  là : 

        A. 3,76
             B. 3,760                          C. 37,6                     D. 3,076
Câu 2. (1 điểm): 
a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = ........phút là:

A. 85                B. 125                             C. 49                        D. 1,25

b, Kết quả của phép tính:    21 + 17,4 = ?                                                                    

 A.  1,76.            B. 38,4                             C.  53,6                   D.  63,6
Câu 3. (1điểm): Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là:

        A. 4,41 cm3          B. 44,1 cm3  
              C. 9,261 cm3  
     D. 92,61 cm3 
Câu 4. (1điểm): Diện tích hình tròn có bán kính r = 2,5dm  là:

        A. 78,5 dm2 
      B. 196,25 dm2                     C. 7,85 dm2 
      D. 19,625 dm2 
Câu 5. (1điểm): Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm . Chiều cao hình thang 30 cm  thì diện tích hình thang là:
        A. 2700cm            B. 2700cm2

    C. 1350cm                 D. 1350cm2
Câu 6: (1điểm): Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp ?      
        A. 40%                   B. 60%                           C. 25%                      D. 125% 
Câu 7: (1điểm):  Một hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là: 
        A.15cm                    B.30cm                           C.30                         D.15

II. Tự luận: (3 điểm)

Câu 8: (1 điểm): Đặt tính rồi tính       
a) 17phút 21giây +  22 phút 15 giây         b) 25 ngày 16 giờ - 4 ngày 9 giờ   

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
c) 17 năm 6 tháng x 3                                d) 18 giờ 54 phút : 9
......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
Câu 9. (2 điểm)                                                                                                   
Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m , chiều rộng 6m , chiều cao 3,5m . Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học, mỗi mét vuông hết 25 000 đồng tiền sơn. Biết diện tích của các cửa là 15m2. Hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơn?

Bài giải
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Giữa kì II - năm học 2017-2018
I. Trắc nghiệm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	C    -    D
	1 điểm
( Mỗi phần 0,5 điểm)

	Câu 2
	A    -   B
	1 điểm

( Mỗi phần 0,5 điểm)

	Câu 3
	C
	1 điểm

	Câu 4
	D
	1 điểm

	Câu 5
	D
	1 điểm

	Câu 6
	A
	1 điểm

	Câu 7
	B
	1 điểm


II. Phần tự luận

	Câu 8
	a, 39 phút 36 giây  b, 21 ngày 7 giờ
c, 51 năm 18 tháng( 52 năm 6 tháng)  d, 2 giờ phút
	1 điểm

( Mỗi phần 0,25 điểm)

	Câu 9
	Diện tích trần nhà là:

10 x 6 = 60 (m2)
	2 điểm
(0,5 điểm)

	
	Diện tích bốn mặt tường xung quanh(chưa trừ các cửa) là:

(10 +6) x2 x 3,5 = 112 (m2)
	(0,5 điểm)

	
	Diện tích tường và trần phải sơn là:

60 + 112 - 15 = 157 (m2)
	(0,5 điểm)

	
	Sơn phòng học hết số tiền là:

25 000 x 157 = 3925000 (đồng)
	(0,25 điểm)

	
	            Đáp số : 3925000 (đồng)
	(0,25 điểm)


   Điểm








